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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TỈNH  HÀ TĨNH 

Bản án số: 65/2023/HS-ST 

Ngày: 23-11-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Lê Thanh Huyền 

Ông Nguyễn Duy Minh 

Bà Nguyễn Thị Nữ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên tòa: Ông Hoàng Đức Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại điểm cầu trung tâm Phòng xử án Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu thành phần tại Trại tạm 

giam Công an Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 

61/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

65/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Trọng N, sinh ngày 04/5/1964 tại phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; 

Nơi cư trú: Tổ dân phố G, phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ học vấn: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Trọng P (đã chết) và bà Nguyễn Thị C; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 27/12/1983 bị Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh áp dụng Điều 5 điểm b, Điều 9 Sắc luật 03 xử 

phạt 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/1983/HSST; Ngày 02/10/2003 bị Công an phường T, thành phố H ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính Cảnh cáo về hành vi Đập phá tài sản, gây rối trật tự công 

cộng; Ngày 11/10/2003 bị Công an phường T, thành phố H ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính Cảnh cáo về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản công dân theo 

Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC; Ngày 02/02/2004 bị Chủ tịch UBND phường T, 

thành phố H ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn thời hạn 

06 tháng về hành vi Đập phá tài sản trong gia đình, gây rối trật tự công cộng theo 

Quyết định số 01/QĐ-UB; Ngày 05/5/2004 bị Công an phường T, thành phố H ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cảnh cáo về hành vi Đập phá tài sản, gây rối 

trật tự công cộng theo Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC; Ngày 30/8/2004 bị Chủ tịch 

UBND tỉnh H ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng theo Quyết định 

số 1546/QĐ/UB-NC, chấp hành xong ngày 05/6/2004; Ngày 14/8/2012 bị UBND tỉnh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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H ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng theo Quyết định số 

2349/QĐ-UBND. Chấp hành tại Cơ sở Giáo dục H1, tỉnh Quảng Trị đến ngày 

14/7/2014 xong thời hạn; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/4/2023 đến nay; Có 

mặt 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Khánh T - Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh H; Có mặt 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị N1, sinh năm: 1970; Địa 

chỉ: Số nhà C đường T, xóm T, xã T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Có mặt 

Người làm chứng:  

1. Bà Nguyễn Thị A, sinh năm: 1968; Địa chỉ: Số nhà A đường P, tổ G, phường 

T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Có mặt 

2. Ông Nguyễn Viết D, sinh năm: 1970; Địa chỉ: Số nhà B, ngõ C đường N, tổ G, 

phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Vắng mặt 

3. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1958; Địa chỉ: Tổ G, phường T, thành phố H, 

tỉnh Hà Tĩnh; Vắng mặt 

4. Ông Nguyễn Trường S, sinh năm: 1950; Địa chỉ: Số nhà A đường T, phường 

Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt 

5. Bà Trần Thị Thanh T1, sinh năm: 1972; Địa chỉ: Số nhà A đường P, tổ G, 

phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Trọng N, chị Nguyễn Thị A và anh Nguyễn Trọng M là anh chị em ruột 

cùng chung sống tại số nhà A đường P thuộc tổ dân phố G, phường T, thành phố H, 

tỉnh Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Trọng M không có việc làm, thường xuyên uống rượu say 

và có hành động, lời nói xúc phạm Nguyễn Trọng N và người thân trong gia đình. 

Khoảng 21 giờ ngày 12/4/2023, Nguyễn Trọng N đi chơi về đến nhà thì thấy chị 

Nguyễn Thị A đang dọn dẹp nhà, còn anh Nguyễn Trọng M ngồi ở bàn đang chửi chị 

A, trên bàn có một chai rượu, một chén rượu và một quả xoài đang cắt dở. Nguyễn 

Trọng N đi lại gần phía đối diện cách anh M khoảng 50cm đến 80cm và nói “Say thì 

vào nhà ngủ đi cho khỏe”. Nghe N nói vậy, anh M liền dùng tay phải cầm lấy một con 

dao loại dao Thái dài khoảng 20cm, lư i dao màu trắng dài 15cm, cán dao màu đen ở 

trên bàn ngay sát chỗ anh M đang ngồi rồi đứng dậy dọa đâm. Nguyễn Trọng N nói 

với anh Nguyễn Trọng M “Mi đâm tau à”, thì ngay lúc đó anh M liền dùng dao đâm 

theo hướng vào phần bụng của Nguyễn Trọng N. Nhật lùi lại tránh nên dao đâm trúng 

vào khu vực hạ sườn trái của N gây thương tích 2%. Thấy anh M vẫn dùng dao đâm 

mình nên N dùng tay phải xô mạnh vào vùng ngực anh M, làm anh M ngã ngửa về sau 

phần đầu bên trái đập vào tường nhà. Sau khi va vào tường nhà, anh M ngã úp mặt 

xuống làm gãy 01 chiếc ghế nhựa rồi ngã nằm sấp xuống nền nhà, tay phải anh M vẫn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20Ho%C3%A0n%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%C3%A1nh%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20398%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20x%C3%B3m%20T%C3%A2n%20Trung,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1ch%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20398%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20x%C3%B3m%20T%C3%A2n%20Trung,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1ch%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2002,%20ng%C3%B5%203%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Thi%C3%AAn,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2002,%20ng%C3%B5%203%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Thi%C3%AAn,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2002,%20ng%C3%B5%203%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Thi%C3%AAn,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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cầm con dao. Nguyễn Trọng N cúi xuống định lấy con dao cất đi thì anh M tiếp tục 

cầm dao đâm về hướng mặt của Nguyễn Trọng N nhưng không gây ra thương tích gì. 

Lúc này do bức xúc với hành vi của em trai mình nên Nguyễn Trọng N dùng chân trái 

đá mạnh ba đến bốn cái vào vùng ngực, sườn của anh Nguyễn Trọng M rồi sau đó 

dừng lại không đánh anh M nữa. Còn chị A hô hoán để căn ngăn không cho Nguyễn 

Trọng N và anh Nguyễn Trọng M đánh nhau. Sau khi thấy anh M nằm bất động trên 

nền nhà, chị Nguyễn Thị A cùng người dân xung quanh đưa Nguyễn Trọng M đi cấp 

cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh H, đến ngày 16/04/2023 thì Nguyễn Trọng M bị chết. 

- Biên bản khám nghiệm tử thi vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 16/4/2023, phản ánh: 

Tử thi được xác định là anh Nguyễn Trọng M, chết hồi 10 giờ 50 ngày 16/4/2023, dấu 

vết tổn thương trên cơ thể: Dấu vết bên ngoài: Đuôi mắt phải có vết xây xát da dài 

1cm, mi dưới mắt trái có vết thương nằm ngang dài 3cm được khâu 4 mũi chỉ khâu, 

ngang sống mũi có vết xây xát da kích thước 1cm x 0,7cm, khóe miệng bên phải có 

vết xây xát da kích thước 1,5cm x 1cm, vùng thái dương trái có đám sưng nề bầm tụ 

máu kích thước 15cm x 10cm, vùng ngực trái trên núm vú trái 3cm có đám bầm tụ 

máu kích thước 12cm x 10cm trên nền sưng nề có vết xây xát da kích thước 2,5cm x 

1cm, tại vị trí khoang liên sườn 5 trên đường nách giữa bên trái có vết phẫu thuật đặt 

ống dẫn lưu màng phổi, vùng ngực bên phải trên núm vú 2cm có vết bầm tụ máu kích 

thước 8cm x5cm, tại vị trí khoang liên sườn 5 trên đường nách giữa bên phải có vết 

phẫu thuật đặt ống dẫn lưu màng phổi, hạ sườn bên trái có vết bầm tụ máu kích thước 

18cm x 5cm. Giải phẩu tử thi: Dưới da đầu vùng thái dương trái tụ máu, xương hộp sọ 

không bị tổn thương; dưới da cơ vùng ngực tụ máu nặng, gãy xương sườn số 3,4,5,6 

cung trước bên phải và số 2,3,4 bên trái; khoang lồng ngực và khoang bụng chứa 

nhiều máu, nhu mô phổi bị thủng, mạc treo ruột bị rách, v  lách.  

Theo Bản kết luận giám định số 421/KL-KTHS ngày 19/4/2023 của Phòng K 

Công an tỉnh H kết luận: Nguyên nhân chết của anh Nguyễn Trọng M là đa chấn 

thương.  

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 96/TgT ngày 21/4/2023 

của Trung tâm P1 và Giám định Y khoa thuộc Sở Y kết luận: Nguyễn Trọng N bị sẹo 

vết thương vùng hạ sườn trái kích thước 07cm x 0,4cm, sẹo phẳng màu nâu tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 02%; vết xây xát da mặt trên ngón I bàn chân trái kích thước 01cm x 

02cm tỷ lệ tổn thương cơ thể là 0,5%; ngón II bàn chân trái mất ½ móng phía ngoài tỷ 

lệ tổn thương cơ thể là 01%; ngón III bàn chân trái mất ½ móng phía trong tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 01%. Theo nguyên tắc cộng tại Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 

28/8/2019 của Bộ Y1, xếp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

tại thời điểm giám định là 04%. Thương tích ở vùng hạ sườn trái do vật sắc nhọn gây 

nên, thương tích ở ngón bàn chân trái do vật tày cứng gây nên. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Trọng N gồm: 

01 lư i dao bằng kim loại màu trắng, dài 15cm (cán bị mất không thu giữ được) và 01 

chiếc ghế nhựa màu đỏ cao 63cm, mặt ghế dạng hình tròn đường kính 32cm bị gãy 

một chân ghế đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh. 

Về dân sự: Quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị N1 là người đại diện hợp pháp của 

gia đình nạn nhân không yêu cầu Nguyễn Trọng N bồi thường dân sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng,%20t%E1%BB%95%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20398%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20x%C3%B3m%20T%C3%A2n%20Trung,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1ch%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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Bản cáo trạng số 66/CT-VKS-TPHT ngày 03/11/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Trọng Nhật về tội “Cố ý gây thương tích 

trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo điểm b khoản 2 Điều 135 Bộ luật 

Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố tại Bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 

Điều 135; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn 

Trọng N từ 12 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 

16/4/2023. Hình phạt bổ sung: Không.Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng. 

Tại phần tranh luận, người bào chữa cho bị cáo phát biểu đồng ý với tội danh, 

còn về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án nhẹ nhất. Bị cáo, đại 

diện gia đình bị hại không có ý kiến tranh luận gì với quan điểm của đại diện Viện 

kiểm sát. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội 

của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp vật chứng thu 

giữ và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết 

luận: Quá trình sinh sống cùng nhà, anh Nguyễn Trọng M thường xuyên có hành vi 

uống rượu say, chửi bới xúc phạm nên gây bức xúc cho Nguyễn Trọng N và những 

người thân trong gia đình. Vào hồi 21 giờ ngày 12/4/2023 tại số nhà A đường P thuộc 

tổ dân phố G, phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Trọng M dùng dao 

loại dao thái lan lư i bằng kim loại màu trắng dài 15cm (là hung khí nguy hiểm) đâm 

vào vùng bụng của Nguyễn Trọng N gây thương tích 2%. Nguyễn Trọng N bức xúc xô 

ngã anh M làm Mỹ bị va vào tường rồi tự ngã sấp xuống sân nhà, do anh M tiếp tục 

dùng dao dọa đâm nên N dùng chân trái đá ba đến bốn cái vào phần ngực, bụng của 

anh Nguyễn Trọng M rồi dừng lại không đánh nữa. Anh Nguyễn Trọng M bị đánh dẫn 

đến thương tích tụ máu nặng ở vùng ngực, khoang bụng; gãy xương sườn số 3,4,5,6 

cung trước bên phải và gãy xương sườn số 2,3,4 bên trái; thủng nhu mô phổi, rách 

mạc treo ruột, v  lách và một số vết thương xây xát vùng mặt sau đó được đưa đi cấp 

cứu đến ngày 16/4/2023 thì bị chết. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm 

tội với lỗi cố ý về hành vi, vô ý về hậu quả. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 135 Bộ luật Hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng%20thu%E1%BB%99c%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20119%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng%20thu%E1%BB%99c%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9


5 

 

 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe 

của người khác được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Bị cáo có 

nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt hành chính và bị kết án nhưng không lấy đó 

làm bài học để tu dư ng rèn luyện. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, đại diện gia 

đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo thuộc hộ cận nghèo nên được 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần 

phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và 

răn đe, phòng ngừa chung. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị N1 là người đại diện hợp pháp của 

gia đình nạn nhân không yêu cầu Nguyễn Trọng N bồi thường dân sự nên miễn xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: 01 lư i dao bằng kim loại màu trắng, dài 15cm và 01 

chiếc ghế nhựa màu đỏ cao 63cm, mặt ghế dạng hình tròn đường kính 32cm bị gãy 

một chân ghế. Đây là các vật chứng dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử 

dụng, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu huỷ. 

[6] Xét luận tội của Kiểm sát viên và phát biểu của người bào chữa tại phiên tòa 

là có căn cứ, đúng pháp luật, về mức án đề nghị là thỏa đáng.  

[7] Trong vụ án này, có hành vi của anh Nguyễn Trọng M sử dụng hung khí nguy 

hiểm gây thương tích cho Nguyễn Trọng N nhưng anh M đã chết, bị cáo N không có 

yêu cầu gì nên miễn xét. 

[8] Bị cáo thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 135; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự: 

Tuyên bố: Nguyễn Trọng N phạm tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh 

thần bị kích động mạnh”  

Xử phạt Nguyễn Trọng N 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

bị tạm giữ tạm giam 16/4/2023. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu huỷ: 01 lư i dao bằng kim loại 

màu trắng, dài 15cm và 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ cao 63cm, mặt ghế dạng hình tròn 

đường kính 32cm bị gãy một chân ghế 

Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn toàn bộ tiền án phí cho bị cáo Nguyễn Trọng N. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20398%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20x%C3%B3m%20T%C3%A2n%20Trung,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1ch%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/1964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Bị cáo, 

người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh; 

- VKSND TP Hà Tĩnh; 
- THADS TP Hà Tĩnh; 

- Công an TP Hà Tĩnh; 

- THAPT; Bị cáo; Bị hại; NBC; 

- Trại tạm giam; 

- Lưu: HS, VP.                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huyền 
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